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PHỤ LỤC II-C
Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Cẩm Mỹ
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 04 /12/2020 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	 Dài 
(km) 
	Quy mô mặt cắt ngang (làn xe)
	Lộ 
giới
	Đến 2020
	2021 – 2025 
	2026 – 2030 

	
	
	
	
	
	
	
	Khối lượng (km)
	K.phí (tỷ đồng)
	Khối lượng (km)
	K.phí (tỷ đồng)
	Khối lượng (km)
	K.phí (tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Nâng 
cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	

	A
	Hệ thống đường huyện hiện hữu
	 184,70 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn
	QL.56
	Đ. Vành đai 4
	24,9
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 1(Hiện hữu)
	QL.56
	Đ. Sông Nhạn Dầu Giây (Km12+400)
	 
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV
	 

	 
	Đoạn 2 (Mở mới)
	Km12+400
	Đ. Vành đai 4
	 
	 
	 
	 
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV
	 

	2
	Đ. Khu 3 ấp 6
	Đ. Sông Nhạn Dầu Giây
	Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn
	5,9
	2 làn xe
	32
	 
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV 
	Duy tu bảo dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đ.57 - Suối Râu
	Đ. Sông Nhạn Dầu Giây
	Đ. Cầu Đỏ - Suối Râu
	5,7
	2 làn xe
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp VI
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	4
	Đ. Cầu Đỏ - Suối Râu
	Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn
	Đ. Xuân Lập - Bàu Sao
	5,3
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 1
	Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn
	Km 4+300
	 
	2 làn xe
	32
	 
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	 

	 
	Đoạn 2 (mở mới)
	km 4+300
	Đ. Xuân Lập - Bàu Sao
	 
	2 làn xe
	32
	 
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	 

	5
	Đ. Xuân Đường -  Thừa Đức
	ĐT. 770B
	Ranh H.Long Thành
	11,7
	2 làn xe
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	6
	Đ. QL.56 - Cẩm Đường
	QL.56
	Đ. Suối Quýt
	11,5
	2 làn xe
	32
	Chuyển thành đường huyện dự kiến 
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đoạn 1
	QL.56
	km 1+800
	 
	2 làn xe
	32
	 
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	 

	 
	Đoạn 2
	km 1+800
	Đ. Lô 10/11
	 
	2 làn xe
	32
	 
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	 

	 
	Đoạn 3
	Đ.Lô 10/11
	Đ. Lô 13/14
	 
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	 

	 
	Đoạn 4
	Đ.Lô 13/14
	Ấp 8 xã Thừa Đức
	 
	2 làn xe
	32
	 
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	 

	 
	Đoạn 5 (mở mới)
	Ấp 8 xã Thừa Đức
	Đ.Suối Quýt
	 
	2 làn xe
	32
	 
	Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	 

	7
	Đ. Khu Công nghệ sinh học
	ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc
	Khu Công nghệ sinh học
	4,5
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	8
	Đ. Hoàn Quân - Xuân Mỹ
	QL.56
	ĐT.764
	3,5
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	9
	Đ. Ấp 3-Lâm San – Quảng Thành
	ĐT. 765
	Ranh Bà Rịa – Vũng Tàu
	4,8
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 1
	ĐT. 765
	Ranh Bà Rịa – Vũng Tàu
	3,6
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	 
	 

	 
	Đoạn 2
	Km 3+020
	ĐT. Xuân Định-Lâm San
	1,2
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	 
	 

	10
	Đ. Ấp 5 - Quảng Thành
	ĐT.765
	Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu
	1,5
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	11
	Đ.765 đi Làng Dân tộc
	ĐT.765
	Làng Dân tộc
	3,2
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	12
	ĐH.72
	ĐT.765
	ĐT. Xuân Định-Lâm San
	4,8
	2 làn xe
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp VI
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	13
	Đ. Ấp 6 - 7 Sông Ray
	ĐT.764
	ĐT. Xuân Định - Lâm San
	2,9
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	14
	Đ. Ấp 10 - 11 Xuân Tây
	ĐT.764
	Đ. Xuân Đông - Xuân Tây
	2,9
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	15
	Đ. Xuân Đông - Xuân Tây
	ĐT.765
	ĐT. Xuân Định - Lâm San
	6,1
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	16
	Đ. Tân Bình
	Đ. Xuân Định Lâm San
	ĐT. Xuân Định - Lâm San
	3,1
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	17
	Đ. Nhân Nghĩa - Xuân Đông
	QL.56
	ĐT.765
	15,4
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	18
	Đ. Tân Mỹ - Nhân Nghĩa
	QL.56
	ĐT. Xuân Định - Lâm San
	6
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	19
	Đ. Xuân Bảo - Xuân Tây
	ĐT. Xuân Định - Lâm San
	Đ. Xuân Phú - Xuân Tây
	6,6
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	20
	Đ. Ấp 4 - Xuân Tây
	ĐT.765
	Đ. Chốt Mỹ - Xuân Tây
	5
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	21
	Đ. Chốt Mỹ - Xuân Tây
	ĐT.765
	Đ. Nhân Nghĩa - Xuân Đông
	9,1
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	22
	Đ. Rừng Tre - La Hoa
	ĐT.764
	Đ. Suối Lức đi Rừng Tre
	3
	2 làn xe
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	23
	Đ. Suối Lức đi Rừng Tre
	ĐT.765
	Rừng Tre
	4,8
	2 làn xe
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	24
	Đ. đi Cọ Dầu
	ĐT.765
	Ranh xã Xuân Tâm (Xuân Lộc)
	4,7
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	25
	Đ. Láng Me - Cọ Dầu
	Đ. đi Cọ Dầu
	Đ. Xuân Đông - Xuân Tâm
	3
	2 làn xe
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	26
	Đ. Long Giao - Bảo Bình
	QL.56
	ĐT. 765B
	8
	2 làn xe
	32
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	II
	Hệ thống đường huyện dự kiến
	45,4
	 
	 
	 

	1
	Đ. Ấp 8 Thừa Đức đi Bà Rịa
	Đ. Xuân Đường - Thừa Đức
	Ranh Bà Rịa -Vũng Tàu
	2,5
	2 làn xe
	32
	 
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	Đ. Xuân Mỹ - Bảo Bình
	ĐT.764
	Đ. Long Giao - Bảo Bình
	5,6
	2 làn xe
	32
	 Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV 
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đ. ĐT.764 - Suối Lức
	ĐT.764
	Đ. Suối Lức đi Rừng Tre
	3
	2 làn xe
	32
	 Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	 Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đ. XNDV Sông Ray
	ĐT.764
	ĐT.765
	4,9
	2 làn xe
	32
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V, VI
	 Duy tu bảo dưỡng
	 Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 1
	ĐT.764
	Km2+00
	 
	2 làn xe
	32
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	 
	Đoạn 2
	Km2+00
	ĐT.765
	 
	2 làn xe
	32
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp VI
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	5
	Đ. ấp 4 xã Sông Nhạn đi Xã lộ 25
	Đ. Sông Nhạn – Dầu Giây
	Cầu vượt số 2 Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây
	3,8
	2 làn xe
	32
	Nghiên cứu, đề xuất đầu tư
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	6
	Đ. Tuyến 5 Hồ Cầu Mới
	Đ. Xuân Đường - Thừa Đức
	Ranh Long Thành
	0,5
	2 làn xe
	32
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đ. Xuân Quế - Long Khánh
	ĐT. Long Thành -  Cẩm Mỹ Xuân Lộc
	Ranh TX. Long Khánh
	7,7
	2 làn xe
	32
	Nghiên cứu, đề xuất đầu tư
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đ. Dọc Sông Ray
	Đ. Rừng Tre La Hoa
	Đ. Xuân Đông - Xuân Tâm
	8,8
	2 làn xe
	32
	Nghiên cứu, đề xuất đầu tư
	 Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	9
	Đ. Thống Nhất - Cẩm Mỹ
	Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn
	Ranh Thống Nhất
	1,8
	2 làn xe
	32
	 
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đ.Song hành Quốc lộ 56 đoạn qua Trung tâm thị trấn Long Giao
	Quốc lộ 56 (Km7+967)
	Quốc lộ 56 (Km10+766)
	2,8
	4 -6 làn xe
	50
	Nghiên cứu, đề xuất đầu tư
	 Thực hiện đầu tư
	Duy tu bảo dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đường giáp ranh thành phố Long Khánh
	ĐT.770B
	Đ. Xuân Quế - Long Khánh
	4
	2 làn xe
	32
	Nghiên cứu, đề xuất đầu tư
	 Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng
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